
1 Kinh phí để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

2 Kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

3
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, 

lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

4 Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

5
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách 

xã hội

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở LĐ, TB và XH)

6 Kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở LĐ, TB và XH)

7 Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

8

Kinh phí thực hiện chính sách dạy ghép lớp đối với giáo viên mầm non theo 

quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

9

Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng 

học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-

BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

10
Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

11

Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị 

đại học theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

12

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo theo quy 

định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

13
Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

14
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh đi học theo quy định tại Quyết 

định số 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh 
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

15
Kinh phí hỗ trợ giá giống lúa thuần thực hiện chuyển đổi trên đất sản xuất 3 vụ 

lúa/năm 

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn)

16 Kinh phí hỗ trợ mua đuôi chuột năm 2020

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và có chứng từ kèm theo)

17 Kinh phí hỗ trợ giá cây trồng cạn sản xuất trên đất chuyên trồng lúa 

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và có chứng từ kèm theo)

18
Kinh phí mua giống lúa lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo (Lưu ý: 

Đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và có chứng từ kèm theo)

19

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

20

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về quy định chế 

độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuồi tái cử, tái bổ nhiệm 

giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số         /STC-TCHCSN ngày     /02/2021 của Sở Tài chính)

STT
Các chế độ chính sách ngân sách tỉnh đã tạm ứng, bổ sung mục tiêu cho 

ngân sách huyện, thị xã, thành phố
Ghi chú



STT
Các chế độ chính sách ngân sách tỉnh đã tạm ứng, bổ sung mục tiêu cho 

ngân sách huyện, thị xã, thành phố
Ghi chú

21

Kinh phí thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, 

trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ

Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

22
Kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ theo Thông tư số 43/2016/TT-

BLĐTBXH
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

23
Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân 

tộc thiểu số
Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

24 Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mẫu biểu chi tiết phụ lục kèm theo

25 Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

26 Chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

27 Chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

28
Chính sách mua thẻ BHYT cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công 

hỏa tuyến

29 Chính sách Mua thẻ bảo hiểm y tế bảo trợ xã hội

30 Chính sách mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên

31
CHính sách mua thẻ BHYT cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung 

bình

32 Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

33 Chính sách hỗ trợ và phát triển trồng lúa

34 Chính sách hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí

35 Chinh sách hỗ trợ đo đạc nông lâm trưởng

36 Chinh sách đo đạc và  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

37 Chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

38 Chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ

39 Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác rừng tự nhiên

40 …

Đề nghị đơn vị báo cáo số liệu kinh phí đã cấp 

và đã quyết toán (số đối tượng thực hiện và kinh 

phí) cụ thể  theo quy định của từng chính sách 

(ghi chú quyết định cấp kinh phí số … để thuận 

tiện trong việc kiểm tra đối chiếu)
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